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STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐỊA CHỈ QUỐC GIA LÀM VIỆC NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TIẾP NHẬN NGÀY TUYỂN CHỌN

1 NGÔ MẬU LINH 02/04/2002 Quảng Trị Nhật Bản Đúc đồ nhựa MITSUWA KABUSHIKIGAISHA 07/04/2025

2 TƯỞNG VĂN VINH 28/05/2004 Quảng Bình Nhật Bản Đúc đồ nhựa MITSUWA KABUSHIKIGAISHA 09/04/2025

3 LÊ HỒNG QUYỀN 25/03/2002 Quảng Trị Nhật Bản Đúc đồ nhựa MITSUWA KABUSHIKIGAISHA 09/04/2025

4 LÊ VĂN DƯƠNG 25/07/2006 Hà Tĩnh Nhật Bản Đúc đồ nhựa MITSUWA KABUSHIKIGAISHA 09/04/2025

5 NGUYỄN VĂN KIỆT 02/09/2006 Thanh Hóa Nhật Bản Đúc đồ nhựa MITSUWA KABUSHIKIGAISHA 09/04/2025

6 ĐẶNG VĂN KIỆT 08/11/2004 Huế Nhật Bản Đúc đồ nhựa MITSUWA KABUSHIKIGAISHA 09/04/2025

7 NGUYỄN ANH THỊNH 23/06/2006 Huế Nhật Bản Đúc đồ nhựa MITSUWA KABUSHIKIGAISHA 09/04/2025

8 ĐẶNG THỊ NHƯ Ý 02/10/2006 Huế Nhật Bản Đúc đồ nhựa KABUSHIKIGAISHA IKEDO SEISAKUSHO 09/04/2025

9 NGUYỄN THỊ KIM HA 10/07/2001 Quảng Ngãi Nhật Bản Đúc đồ nhựa KABUSHIKIGAISHA IKEDO SEISAKUSHO 09/04/2025

10 TRẦN ĐỨC VỸ 17/12/2001 Huế Nhật Bản Đúc đồ nhựa KABUSHIKIGAISHA IKEDO SEISAKUSHO 09/04/2025

11 HOÀNG ĐỨC ĐƯƠNG 04/08/2001 Quảng Trị Nhật Bản Đúc đồ nhựa KABUSHIKIGAISHA IKEDO SEISAKUSHO 09/04/2025

12 NGÔ TRÍ BẢO LONG 22/09/2005 Nghệ An Nhật Bản Đúc đồ nhựa KABUSHIKIGAISHA IKEDO SEISAKUSHO 09/04/2025

13 PHAN THUẬN 02/05/2006 Huế Nhật Bản Đúc đồ nhựa KABUSHIKIGAISHA IKEDO SEISAKUSHO 09/04/2025

14 ĐOÀN TUẤN ĐẠT 28/01/2006 Quảng Bình Nhật Bản Đúc đồ nhựa KABUSHIKIGAISHA IKEDO SEISAKUSHO 09/04/2025

15 CHU VĂN TÌNH 12/08/1982 Nghệ An Singapore Thợ sắt JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

16 HỒ VĂN AN 17/12/1988 Nghệ An Singapore Thợ sắt JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

17 NGUYỄN VĂN ĐẠT 23/06/1993 Hà Tĩnh Singapore Thợ sắt JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

18 ĐẬU BÁ ANH 19/12/1989 Hà Tĩnh Singapore Thợ sắt JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

19 HOÀNG VĂN THIÊN 24/11/1996 Nghệ An Singapore Thợ sắt JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

20 PHẠM VĂN VỊ 01/03/1988 Nghệ An Singapore Thợ cốp pha JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

21 TRẦN CÔNG MẬU 13/05/1978 Nghệ An Singapore Thợ cốp pha JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

22 TRẦN QUỐC VIẾT 24/01/1986 Nghệ An Singapore Thợ sắt JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

23 VÕ HỒNG HẢI 18/07/1980 Hà Tĩnh Singapore Thợ ốp lát YA XING CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025
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24 HOÀNG VĂN PHÚC 08/06/1991 Hà Tĩnh Singapore Thợ ốp lát YA XING CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

25 PHẠM VĂN ĐỨC 01/06/1994 Nghệ An Singapore Thợ ốp lát YA XING CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

26 NGUYỄN TẤN TÀI 30/08/1980 Đắk Nông Singapore Thợ cốp pha JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

27 HOÀNG TRỌNG CHỈ 05/06/1981 Thanh Hóa Singapore Thợ cốp pha JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

28 CÙ MẠNH QUÂN 15/09/1983 Phú Thọ Singapore Thợ mộc cốp pha JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

29 NGÔ VĂN CƯỜNG 27/07/1985 Hải Dương Singapore Thợ sắt JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

30 ĐÀO HỮU BẢO 17/10/1988 Quảng Bình Singapore Thợ sắt JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

31 NGUYỄN VĂN TUẤN 20/12/1980 Hà Tĩnh Singapore Thợ sắt JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

32 NGUYỄN VĂN THẮNG 20/09/1981 Bình Thuận Singapore Thợ ốp lát JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

33 TRẦN TRỌNG THÀNH 24/07/2001 Hà Tĩnh Singapore Thợ mộc cốp pha JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

34 NGUYỄN VĂN QUANG 06/06/1982 Hà Tĩnh Đan Mạch Thợ lắp kết cấu Eurojob Denmark ApS 10/04/2025

35 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 05/06/1982 Nghệ An Đan Mạch Thợ lắp kết cấu Eurojob Denmark ApS 10/04/2025

36 NGUYỄN HUY HÙNG 04/06/1988 Hà Tĩnh Đan Mạch Thợ lắp kết cấu Eurojob Denmark ApS 10/04/2025

37 HOÀNG TIẾN THÀNH 13/11/1986 Lạng Sơn Đan Mạch Thợ lắp kết cấu Eurojob Denmark ApS 10/04/2025

38 LÊ ĐĂNG PHƯƠNG 08/11/1992 Thanh Hóa Đan Mạch Thợ đổ bê tông Eurojob Denmark ApS 10/04/2025

39 GIÁP VĂN LIÊN 18/12/1983 Bắc Giang Đan Mạch Thợ đổ bê tông Eurojob Denmark ApS 10/04/2025

40 LÊ ĐỨC DŨNG 28/10/1996 Thanh Hóa Đan Mạch Thợ lắp kết cấu Eurojob Denmark ApS 10/04/2025

41 NGUYỄN VĂN HUYNH 27/03/1993 Bắc Giang Đan Mạch Thợ đổ bê tông Eurojob Denmark ApS 10/04/2025

42 VÕ ĐÌNH TUẤN 12/09/1988 Hà Tĩnh Đan Mạch Thợ đổ bê tông Eurojob Denmark ApS 10/04/2025

43 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 24/02/1986 Hà Nội Đan Mạch Thợ đổ bê tông Eurojob Denmark ApS 10/04/2025

44 LÊ DUY HIẾU 24/04/1985 Hà Nội Singapore Thợ mộc cốp pha JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

45 NGUYỄN VĂN HÒA 27/07/1985 Quảng Bình Singapore Thợ xây trát YA XING CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

46 NGUYỄN ĐÌNH ANH 21/10/1982 Phú Thọ Singapore Thợ xây trát YA XING CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

47 TRƯƠNG XUÂN SƠN 20/01/1987 Nghệ An Singapore Thợ gạch ốp lát YA XING CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

48 HOÀNG VĂN TÀI 07/03/1981 Hà Tĩnh Singapore Thợ xây trát YA XING CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

49 ÚY KIM TUẤN 20/08/1988 Nghệ An Singapore Thợ gạch ốp lát YA XING CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025
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50 VƯƠNG VĂN DIÊN 15/08/1989 Nghệ An Singapore Thợ mộc cốp pha JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

51 DƯƠNG ĐÌNH TUẤN 16/02/1984 Kỳ Anh Singapore Thợ mộc cốp pha JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

52 NGUYỄN VĂN DOAN 20/07/1980 Hà Tĩnh Singapore Thợ mộc cốp pha JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

53 NGUYỄN QUANG SANG 14/11/2001 Quảng Bình Singapore Thợ sắt JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

54 LƯU ĐỨC TÚ 10/07/1982 Quảng Bình Singapore Thợ xây trát YA XING CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

55 LONG VĂN HỢP 10/08/1988 Bắc Kạn Singapore Thợ mộc cốp pha JIA YUE CONSTRUCTION PTE. LTD. 10/04/2025

56 NGUYỄN VĂN SƠN 14/08/1990 Thanh Hóa Singapore Thợ mộc cốp pha JIA YUE CONSTRUCTION PTE. LTD. 10/04/2025

57 CAO XUÂN ĐỨC THƯƠNG 19/09/1988 Hà Tĩnh Singapore Thợ mộc cốp pha JIA YUE CONSTRUCTION PTE. LTD. 10/04/2025

58 TRẦN NGỌC TỚI 10/02/1984 Quảng Bình Singapore Thợ mộc cốp pha JIA YUE CONSTRUCTION PTE. LTD. 10/04/2025

59 LEO VĂN LUÂN 03/11/1998 Bắc Giang Singapore Thợ mộc cốp pha JIA YUE CONSTRUCTION PTE. LTD. 10/04/2025

60 PHAN ĐỨC BÌNH 01/05/1993 Hà Tĩnh Singapore Thợ mộc cốp pha BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

61 LÊ VĂN HƯỜNG 28/03/1985 Nghệ An Singapore Thợ mộc cốp pha BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

62 ĐẶNG XUÂN TRƯỜNG 06/02/1988 Hà Tĩnh Singapore Thợ mộc cốp pha BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

63 TRẦN VĂN BÌNH 15/10/1986 Nghệ An Singapore Thợ mộc cốp pha BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

64 TRẦN THỌ THÀNH 16/11/1987 Nghệ An Singapore Thợ mộc cốp pha BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

65 TRẦN ĐÌNH THANH 19/05/1982 Nghệ An Singapore Thợ mộc cốp pha BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

66 VÕ TÁ LẬP 02/08/1986 Hà Tĩnh Singapore Thợ mộc cốp pha BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

67 NGUYỄN VIẾT BẰNG 17/08/1994 TP Huế Singapore Thợ mộc cốp pha BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

68 BÙI VĂN LIÊN 11/10/1992 Thanh Hóa Singapore Thợ gạch ốp lát BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

69 PHẠM VĂN PHÚ 27/09/1987 Bình Dương Singapore Thợ mộc cốp pha BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

70 HỒ VĂN PHÚC 10/05/1979 Hà Tĩnh Singapore Thợ mộc cốp pha BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

71 TRẦN DANH THUẦN 07/05/1985 Nghệ An Singapore Thợ mộc cốp pha BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

72 TRẦN VĂN HÀ 05/05/1989 Nghệ An Singapore Thợ mộc cốp pha BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

73 NGUYỄN VIẾT PHƯƠNG 27/05/1983 Nghệ An Singapore Thợ buộc sắt BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

74 VĂN ĐỨC BÌNH 04/01/2002 Nghệ An Singapore Thợ gạch ốp lát BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

75 NGUYỄN TRỌNG TUẤN 15/08/1983 Hà Nội Singapore Thợ gạch ốp lát BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025
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76 BÙI VĂN BA 17/05/1986 Hòa Bình Singapore Thợ gạch ốp lát BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

77 LÊ VĂN HUY 24/12/1990 Nghệ An Singapore Thợ gạch ốp lát BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

78 PHẠM VĂN LƯU 26/09/1986 Phú Thọ Singapore Thợ gạch ốp lát BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

79 VŨ ĐÌNH TUYỂN 07/07/1990 Hải Dương Singapore Thợ mộc cốp pha JIA YUE CONSTRUCTION PTE. LTD. 10/04/2025

80 HỒ NGỌC NHẤT 15/05/1985 Quảng Bình Singapore Thợ mộc cốp pha JIA YUE CONSTRUCTION PTE. LTD. 10/04/2025

81 CAO XUÂN ĐIỆP 09/02/1982 Hà Nội Singapore Thợ mộc cốp pha JIA YUE CONSTRUCTION PTE. LTD. 10/04/2025

82 NGUYỄN VĂN QUÂN 13/06/1994 Hà Tĩnh Singapore Thợ mộc cốp pha JIA YUE CONSTRUCTION PTE. LTD. 10/04/2025

83 NGUYỄN XUÂN HƯƠNG 16/08/1988 Quảng Trị Singapore Thợ mộc cốp pha JIA YUE CONSTRUCTION PTE. LTD. 10/04/2025

84 PHAN VĂN SƠN 17/02/1983 Nghệ An Singapore Thợ mộc cốp pha JIA YUE CONSTRUCTION PTE. LTD. 10/04/2025

85 ĐỖ ANH BẮC 01/08/1982 Phú Thọ Singapore Thợ mộc cốp pha JIA YUE CONSTRUCTION PTE. LTD. 10/04/2025

86 PHƯƠNG VĂN TÁ 19/05/1990 Bắc Kạn Singapore Thợ mộc cốp pha JIA YUE CONSTRUCTION PTE. LTD. 10/04/2025

87 NGUYỄN HẢI HỒ 01/01/1988 Sóc Trăng Singapore Thợ mộc cốp pha BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

88 PHAN THANH TÀI 02/04/1990 Bến Tre Singapore Thợ mộc cốp pha BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

89 NGUYỄN VIẾT DU 03/03/1989 Quảng Bình Singapore Thợ mộc cốp pha BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

90 CHU BÁ HỮU 07/03/1989 Bắc Ninh Singapore Thợ mộc cốp pha BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

91 HỒ VĂN PHÚ 01/07/1992 Hà Tĩnh Singapore Thợ sắt BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

92 NGUYỄN VĂN AN 23/05/1984 Bắc Ninh Singapore Thợ sắt JIA YUE CONSTRUCTION PTE. LTD. 10/04/2025

93 TRỊNH VĂN CƯƠNG 28/01/1991 Thanh Hóa Singapore Thợ mộc cốp pha BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

94 HOÀNG VĂN DUNG 15/09/1987 Nghệ An Singapore Thợ mộc cốp pha BYO CONSTRUCTION PTE.LTD. 10/04/2025

95 PHAN HUY HÙNG 16/06/1993 Hà Tĩnh Singapore Thợ sắt JIA YUE CONSTRUCTION PTE. LTD. 10/04/2025

96 ĐỖ VĂN CHIÊM 49396 HẢI PHÒNG Singapore Thợ mộc cốp pha JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

97 NGUYỄN VĂN HÒA 48289 HÀ NỘI Singapore Thợ mộc cốp pha JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

98 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 48267 HÀ TĨNH Singapore Thợ mộc cốp pha JIA HE CONSTRUCTION PTE LTD 10/04/2025

99 NGÔ ĐỨC TIN 01/11/2004 Huế Nhật Bản Hàn DAIWAKIKOU KABUSHIKIGAISHA 17/04/2025

100 CAO XUÂN NGHĨA 04/05/1987 Huế Nhật Bản Bảo dưỡng xe hơi YUGENGAISHA AITEXS 18/04/2025

101 PHAN NGÔ BẢO 06/10/2003 Nghệ An Nhật Bản Bảo dưỡng xe hơi YUGENGAISHA AITEXS 18/04/2025
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102 ĐOÀN THỊ HIỀN 27/07/1988 Thanh Hóa Nhật Bản Ép kim loại OPUTO DENKO KABUSHIKIGAISHA 28/04/2025

103 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 11/07/2006 Ninh Bình Nhật Bản Ép kim loại OPUTO DENKO KABUSHIKIGAISHA 28/04/2025

104 LÊ THU HUYỀN 29/08/2005 Hải Phòng Nhật Bản Ép kim loại OPUTO DENKO KABUSHIKIGAISHA 28/04/2025


